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HƯƠNG DAN Sư DUNG SACH

Mỗi hoạt động trong sách Giáo dục công dân 6 đều được chỉ dẫn bằng một 
kí hiệu. Thầy cô sẽ hướng dẫn các em học theo những chỉ dẫn này. Các em 
cũng có thể theo các kí hiệu chỉ dẫn để tự học.

Mở đầu, tạo hứng thú để dẫn vào bài mới.

KHÁM PHÁ

Phát hiện tri thức mới, kĩ năng mới nhằm trả lời các câu hỏi: Là gì? Biểu hiện 
như thế nào? Làm như thế nào? Ý nghĩa?

10©
•L LUYỆN TẬP

Củng cố tri thức, kĩ năng đã được khám phá.

Vận dụng những tri thức đã
học vào thực tiễn cuộc sống.

Để bài học giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, giáo dục 
kinh tế, pháp luật thực sự có ích, các em hãy thường xuyên vận dụng những 
điều đã học vào cuộc sống hằng ngày.

Hđy báo quán, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng
các em học sinh lớp sau!

> KHỞI ĐỘNG

( VẬN DỤNG
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LƠI NOI ĐÃU

Các em học sinh yêu quý!

Sách giáo khoa  Giáo dục công dân 6 được biên soạn theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Sách sẽ giúp 

các em có những tri thức cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế và 

pháp luật qua 12 bài học.

Sách giáo dục các em niềm tự hào về truyền thống gia đình, dòng 

họ; tình yêu thương đối với con người; siêng năng, kiên trì trong học 

tập và trong công việc; tôn trọng sự thật; tự lập trong cuộc sống; tiết 

kiệm, không xa hoa, lãng phí; giúp các em biết tự nhận thức bản thân; 

có kĩ năng ứng phó với một số tình huống nguy hiểm trong cuộc sống; 

có những hiểu biết về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về quyền trẻ em.

Từ những tri  thức đã khám phá, các em sẽ nhận xét,  đánh giá 

được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự điều chỉnh, phát 

triển bản thân và nhắc nhở người khác điều chỉnh thái độ, hành vi phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức và các quy định của pháp luật.

Chúc các em có những giờ học vui vẻ và bổ ích.
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MUC LUC

Bài NỘI DUNG Trang

1 Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ 5

2 Yêu thương con người 9

3 Siêng năng, kiên trì 13

4 Tôn trọng sự thật 17

5 Tự lộp 22

6 Tự nhận thức bàn thân 26

7 ứng phó với tình huống nguy hiểm 30

8 Tiết kiệm 36

9 Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 42

10 Quyền và nghĩa vụ cơ bàn của công dân 46

11 Quyền cơ bàn của trẻ em 51

12 Thực hiện quyền trẻ em 55
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Tự HAO VE TRUYEN THONG GIA 
ĐINH, DÒNG HỌ

MỤC TIÊU

- Nêu đ c m t sô'truy n th ng c a gia đình, dòng h .ượ ộ ề ố ủ ọ

- Gi i thích đ c m t cách đ n gi n ý nghĩa c a truy n th ng giaả ượ ộ ơ ả ủ ề ố  
đình, dòng h .ọ

- Bi t gi  gìn, phát huy truy n th ng gia đình, dòng h  b ng nh ngế ữ ề ố ọ ằ ữ  
vi c làm c  th  phù h p.ệ ụ ể ợ

KHỞI ĐỘNG

Cùng nghe/ hát bài hát “Lá cờ” (sáng tác: Tạ Quang Thắng).

Bài hát nói về truyền thống nào của gia đình Việt Nam? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về 
những truyền thống đó.

KHÁM PHÁ

1. Truyền thống gia dinh, dòng họ

Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi

Gia đình, dòng họ cố giáo sư, nhà giáo nhân dân 

Nguyễn Lân nổi tiếng vê' truyền thống hiếu học. 

Từ thời chiến tranh cho đến hiện tọi, gia đình đã 

có tám người con đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 

ỏ nhiều lĩnh vực khác nhau và đều có những 

thành tựu nổi bột. Con cháu trong dòng họ luôn tự 

hào và không ngừng phát huy truyền hiếu học ấy. 

Tính đến

ba đời, con trai, con gái, dâu rể và các cháu, gia đình, dòng họ Nguyễn Lan có gần 20 giáo sư, phó 

giáo sư, tiến sĩ, đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

0-------- ------------------------------------------------
a) Em có suy nghĩ gì về truyền thống của dòng họ Nguyễn Lân?

b) Từ thông tin trên và những hiểu biết của bản thân, em hiểu thế nào là truyền thống gia đình, dòng 
họ?

c) Hãy kể tên các truyền thống gia đình, dòng họ mà em biết.
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2. Ỷ nghĩa cùa truyền thống gia dinh, dòng họ

Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi

o Dung xa nhà lên phố huyện học. Mỗi khi gặp khó 
khăn trong cuộc sống hay học tập, Dung lại nhớ tới 
ông ngoại, người đã cần cù lao động, khai khẩn đất 
đai  đề  trồng  trọt,  chăn  nuôi.  Cũng  như  ông ngoại, 
bố mẹ Dung không quản khó khăn, vất vả đề tiếp 
tục mở rộng và phát triển kinh tế. Bạn cảm thấy tự hào 
về tinh thần lao động chăm chỉ và không ngại khó 
của ông ngoại và bố mẹ mình. Nhờ đó, bạn có động 
lực đề tiếp tục học tập tốt dù ở xa nhà.

©
a) Việc tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ đã giúp ích  gì 
cho Dung?
b) Việc duy trì nền nếp, gia phong đã đem lại điều gì cho gia đình Nam?
c) Theo em, truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã 

hội?

3. Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ

Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi

o Năm nào cũng vậy, Linh luôn háo hức mong chờ đến sáng mùng một Tết Nguyên đán. 
Khi đó, mọi thành viên trong gia đình đều tụ họp đông đủ, cùng nhau đi chúc tết ông bà 
và những người thân trong gia đình, dòng họ. Tết năm nay, Linh còn học được rất 
nhiều lời chúc ý nghĩa để chúc mừng ông bà, bố mẹ.

© Tuổi thơ của An đã gắn bó với tiếng đàn bầu vì bà ngoại và mẹ của An đều là nghệ sĩ 
đàn bầu nổi tiếng. Từ nhỏ, An đã được tập đàn cùng bà và mẹ. Giờ đây, kĩ thuật đánh 
đàn của An đã khá điêu luyện. An luôn mong muốn sẽ có nhiều cơ hội mang nét độc 
đáo của tiếng đàn bầu Việt Nam giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.

©----- -
a) Theo em, việc làm của Linh và gia đình sẽ mang đến cảm xúc như thế nào cho người thân? b) Em có 

suy nghĩ gì về mong muốn của bạn An?

c) Từ việc làm của gia đình bạn Linh và bạn An, theo em mỗi người cần làm gì để giữ gìn, phát huy 
truyền thống gia đình, dòng họ?

©  Gia đình Nam có nhiều thế hệ 
sống chung một nhà, việc duy 
trì nề nếp, gia phong “kính trên, 
nhường dưới”, “uống nước nhớ 
nguồn”  đã  trở  thành  truyền 
thống của gia đình. Mỗi thế hệ 
có  nếp  nghĩ,  cách  sống  khác 
nhau  nhưng  mọi  người  luôn 
lắng  nghe  và  bao  dung  nên 
cuộc sống gia đình luôn đoàn 
kết, vui vẻ, đầm ấm.
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Một số truyền thống tiêu biểu của gia đình, dòng họ Việt Nam như: yêu nước, yêu thương con 
người, hiếu học, lao động cần cù, giữ nghề truyền thống,...

- Hiểu biết và tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ là nền tảng phát triển lòng tự tôn của mỗi cá 
nhân; nâng đỡ và tạo sức mạnh vượt qua khó khăn cho mỗi người. Việc giữ gìn, phát huy 
những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, dòng họ còn có ý nghĩa quan trọng, tích cực đối 
với gia đình và xã hội.

- Chúng ta cần tìm hiểu đề tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ mình; từ đó, có những việc làm 
phù hợp với khả năng để phát huy truyền thống.

1. Em hãy cùng các bạn trong lớp giới thiệu truyền thống gia đình, dòng họ bằng cách vẽ hoặc 

dán ảnh các thành viên trong gia đình của 
mình vào "cây truyền thống gia đình" theo 
mẫu.  Sau  đó,  ghi  chú  thích  về  nghề 
nghiệp,  đức  tính,  tư  tưởng,  lối  sống,... 
được lưu truyền và gìn giữ từ nhiều đời 
nay.

Em  có  mong  muốn  tiếp  nối  các  truyền 
thống đó không? Vì sao? Hãy chia sẻ cùng 
các bạn trong lớp.

2. Xử lí tình huống

o Dòng họ Nguyễn Huy của Bình có 
truyền thống hiếu học. Hằng năm, cứ 
vào đầu năm học, dòng họ lại tổ chức trao phần thưởng cho con cháu đạt thành tích cao 
trong học tập và thi đỗ đại học. Năm nay, Bình không được nhận phần thưởng vì kết quả 
học tập của bạn chưa cao.

Theo em, Bình cần làm gì để phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ?

LUYỆN TẬP

- Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo 
ra cần được giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ.
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© Gia đình Hải có nghề truyền thống làm đồ chơi Trung thu. ông nội bạn đã từng được vinh danh 
là nghệ nhân nổi tiếng và cha mẹ Hải vẫn tiếp tục say mê làm ra những chiếc mặt nạ, đèn 
ông sao, đèn lồng,... và mong muốn Hải tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Có người 
khuyên Hải không nên theo nghề truyền thống của gia đình vì vất vả và không còn phù hợp 
với xu thế hiện nay nữa.

© Gia đình Tuấn có truyền thống yêu nước, ông của bạn là lão thành cách mạng, bố đang làm 
việc trong quân đội. Tuấn rất tự hào về truyền thống gia đình mình nhưng lại muốn trở thành 
một doanh nhân, bởi theo Tuấn làm công việc gì mà có đóng góp cho đất nước cũng là tiếp 
nối truyền thống của gia đình. Tùng phản đối và cho rằng Tuấn phải tiếp nối công việc, nghề 
nghiệp được truyền từ đời ông, cha đến nay mới là tiếp nối truyền thống của gia đình.

Em đồng tình với ý kiến của bạn nào? Vì sao?

1. Em hãy viết thư cho ông bà, bố mẹ trong gia đình đề nói lên niềm tự hào của em về truyền 
thống gia đình, dòng họ và chia sẻ những việc em sẽ làm để phát huy những truyền thống tốt 
đẹp đó.

2. Em hãy lập kế hoạch và thực hiện việc giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ của em 
theo bảng mẫu sau:

St
í VẬN DỤNG

Tên truyền thống Cách giữ gìn và phát huy

C?) Nếu là Hải, em sẽ nói với người khuyên em như thế nào?



9

YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

MỤC TIÊU

- Nêu đ c k i i ni m và bi u hi n c a tình yêu th ng con ng i.ượ ỉ ả ệ ể ệ ủ ươ ườ

- Trình bày đ c giá tr  c a tình yêu th ng con ng i.ượ ị ủ ươ ườ

- Th c hi n đ c nh ng vi c làm th  hi n tình yêu th ng con ng i.ự ệ ượ ữ ệ ể ệ ươ ườ

- Đánh giá đ c thái đ , hành vi th  hi n tình yêu th ng c a ng i khác.ượ ộ ể ệ ươ ủ ườ

- Phê phán nh ng bi u hi n trái v i tình yêu th ng con ng i.ữ ể ệ ớ ươ ườ

> KHỞI ĐỘNG

Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi

0
a) Hình ảnh gợi  em nhớ tới  sự việc nào 

xảy ra ở nước ta?

b) Trước sự việc đó,  Nhà nước và Nhân 
dân ta đã có những hành động gì?

c) Em hãy chia sẻ cảm xúc của mình trước 
những hành động đó.

' KHÁM PHÁ

1. Yêu thương con người và biểu 
hiện cùa yêu thương con người

* Thế nào là yêu thương con người?

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi

Bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi bi can bệnh u thần kinh đệm cầu não lan toả - một can bệnh hiện tọi chưa có  

phương pháp điều tri tối ưu. Thực hiện ưóc nguyện của bé khi còn sống, sau một thời gian điều tri tọi bệnh 

viện nhưng không qua khỏi, mẹ bé và gia đình đã quyết định hiến tọng giác mọc của bé. Hai giác mọc của bé 

sau đó đã được ghép cho một cụ bà 73 tuổi và một người đàn ông 42 tuổi.

Việc mẹ bé và gia đình đã cố gắng vượt qua nỗi đau, quyết định thực hiện di nguyện của bé là hiến tọng giác 

mọc đểtrao ánh sáng cho người khác vói mục đích cúu người, làm việc thiện đã
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viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, biết 

sống vì người khác, đem lọi họnh phúc cho 

người khác để sự sống mãi tiếp nối, trường 

tồn. Cô Thuỳ Dương, mẹ của bé chia sẻ: “Việc 

hiến tọng nội tọng là di nguyện của con. Lúc 

con còn tinh táo, hai mẹ con hay thủ th? và bé 

đã nói ra mong muốn của mình về hiến tọng, một 

phần là muốn cống hiến cho xã hội, giúp người; 

một phần là muốn mẹ tiếp tục sống tiếp vì con 

còn trên thế gian". Như một hiệu ứng kì diệu, 

sau khi biết nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An, 

đã có hàng ngàn người trên cả nước đang kí 

hiến tọng sau khi qua đời.

0
a) Em có suy nghĩ gì khi đọc thông tin trên?

b) Theo em, tình yêu thương con người là gì?

* Biểu hiện cùa tình yêu thương con người

- Qua thông tin ở phần trên và trải nghiệm của bản thân, em hãy chỉ ra những biểu hiện của tình  
yêu thương con người theo bảng mẫu sau:

Hình thức Biểu hiện



1
1

- Quan sát hình ảnh và cho biết: tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào trong các 
mối quan hệ: gia đình, nhà trường, xã hội. Hãy nêu ví dụ minh hoạ.

- Qua thông tin ở phần trên và trải nghiệm của bản thân, em hãy chỉ ra những biểu hiện của tình  
yêu thương con người theo bảng mẫu sau:
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2. Ỷ nghĩa cùa tình yêu thirơng con người

Em hãy đọc thông tin dưới đây, thảo luận và trả lời câu hỏi

Các chương trình nhân ái trên truyền hình như những nhịp cầu, mang phép màu 

đến với những người nghèo khổ, bất hạnh.  Đó là thông điệp của lòng yêu thương 

lan toả tới những trái tim biết rung cảm, thấu hiểu và chia sẻ với những mảnh đời 

khốn khó.

Chương trình Cặp lá yêu thương là dự án hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để tiếp tục tới trường. Chương trình Xin chào 

cuộc sống chữa lành những vết thương bằng chính tình yêu thương dành cho những 

em bé khuyết tật. Sau mỗi ca phẫu thuật giúp các em bước ra khỏi nỗi bất hạnh, trở 

về vói tuổi thơ bình thường như các em đáng được hưởng. Chương trình Cùng xây 

mơ ước giúp giảm bớt những căn nhà dột nát, xiêu vẹo. Trên mảnh đất ấy, sẽ là 

những ngôi nhà mới khang trang được dụng lên từ những viên gạch tình nghĩa, từ 

bàn tay, khối óc và tấm lòng của tất cả cộng đồng,... để mỗi ngôi nhà thật sự trở 

thành một mái ấm, một chốn an cư, ươm mầm cho một cuộc đời mới tươi sáng và 

ấm áp hơn.

0..........................................................
Theo em, tình yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào đối với người được nhận 

tình yêu thương và người thể hiện tình yêu thương với người khác?

- Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất 
là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Tình yêu thương con người thể hiện ở sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau; 
tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác; khi cần  
thiết có thề hi sinh quyền lợi của bản thân vì người khác;...

Thầy  tặng  em  tập  vở.  Mong  em  khắc 
phục hoàn cảnh khó khăn I I  I  để tiếp tục 

đến lớp học tập. 4- p I
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- Tình yêu thương con người mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống; giúp 
con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn; làm cho mối quan hệ giữa con 
người với con người thêm gần gũi, gắn bó; góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành 
mạnh và tốt đẹp hơn. Người biết yêu thương con người sẽ được mọi người yêu quý và kính 
trọng. Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc, cần được giữ gìn và phát  
huy.
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ỊỊ\ LUYỆN TẬP

1. Em cùng các bạn trong nhóm liệt kê những biểu hiện của tình yêu thương con người và 
những biểu hiện trái với tình yêu thương con người trong cuộc sống theo bảng mẫu 
sau:

Biểu hiện yêu thương con người Biểu hiện trái với yêu thương con người

2. Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào dưới đây? Vì sao?

o Gia đình Hà có bốn người: bố, mẹ, em trai và Hà. Để hai chị em Hà có nhiều thời 
gian học tập và vui chơi, mọi việc trong gia đình bố mẹ thường làm hết. Mấy hôm 
nay, mẹ bị ốm nên mọi việc đều do một mình bố xoay xở nhưng Hà vẫn mải chơi, 
không giúp đỡ bố cũng không hỏi han, động viên mẹ.

© Lan là học sinh khuyết tật mới 
chuyển  về  lớp.  Em  thường 
ngồi một chỗ xem các bạn vui 
đùa,  chạy  nhảy.  Thấy  vậy, 
Mai  đến  trò  chuyện và  cùng 
chơi với Lan.

©  Cạnh nhà Phúc  có  một  bà  cụ  neo  đơn. 
Phúc  thường  sang  chơi  với  cụ  mỗi  khi 
rảnh rỗi. Cuối tuần được nghỉ, Phúc rủ các 
bạn  hàng  xóm sang  quét  dọn  nhà  cửa, 
nhổ  cỏ  vườn  và  nói  chuyện  để  cụ  đỡ 
buồn.

3. Em sẽ làm gì nếu ở trong các tình huống sau?

o  Bố mẹ cho  em tiền  ủng  hộ 
những  người  có  hoàn  cảnh 
khó  khăn  nhưng  bạn  rủ  em 
dùng số tiền đó để chơi điện 
tử.

© Gia đình bạn Hoa rất khó khăn, mẹ bạn bị 
bệnh  hiểm  nghèo.  Lớp  em  tổ  chức  đi 
thăm, tặng quà, động viên Hoa nhưng một 
số bạn trong lớp không muốn tham gia.

ỉ VẬN DỤNG

1. Em hãy vẽ một bức tranh mang thông điệp yêu thương con người đề giới thiệu với 
bạn bè trong nước và quốc tế.

2. Em hãy lập kế hoạch và thực hiện việc giúp đỡ một bạn trong lớp/ trường có hoàn 
cảnh khó khăn.
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MỤC TIÊU
- Nêu đ c khái ni m, bi u hi n c a siêng năng, kiên trì.ượ ệ ể ệ ủ

- Nh n bi t đ c ý nghĩa c a siêng năng, kiên trì.ậ ế ượ ủ

- Siêng năng, kiên trì  trong lao đ ng,  h c t p và cu c s ng h ngộ ọ ậ ộ ố ằ  
ngày.

- Đánh giá đ c s  siêng năng, kiên trì c a b n thân và ng i khácượ ự ủ ả ườ  
trong h c t p, lao đ ng.ọ ậ ộ

- Quý tr ng nh ng ng i siêng năng, kiên trì; góp ý cho nh ng b nọ ữ ườ ữ ạ  
có bi u hi n l i bi ng hay n n lòng đê kh c ph c h n ch này.ể ệ ườ ế ả ắ ụ ạ ế

©ụ1 _________ _____
KHỞI ĐỘNG

Em hãy cùng các bạn tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn”.

- Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì. Ai tìm được nhanh và nhiều 
câu hơn sẽ chiến thắng.

- Chia sẻ hiểu biết của em về những câu ca dao, tục ngữ đã tìm được.

KHÁM PHÁ
A

1. Siêng năng, kiên trì và biểu hiện cùa siêng năng, kiên trì

* Thế nào là siêng năng, kiên trì?

Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi

TRẠNG NGUYÊN AAẠC DĨNH CHI

Mọc Ưìhh Chi là vi trọng nguyên nổi tiếng trong lích sử Việt Nam. vốn lanh lợi, thông minh, ham 

học nhưng nhà nghèo không được đi học, Mọcùĩnh Chi thường phải tranh thủ ghé qua lóp học ỏ gần 

nhà, đứng ngoài cửa nghe thồ/ giảng. Ban ngày đi nhọt củi kiếm sống, tổí về c$u lọi lo ôn luyện, học 

bài. Nhà nghèo không có đèn, c$u bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lcý ánh sáng để học. Không có giấy, 

c$u dùng lá đểtộp viết. Nhờ siêng năng, kiên trì, nỗ lực vượt qua mọi khó khan để học t$p, Mọc Đình 

Chi đã thi đỗ Trọng nguyên - học vi Tiến sĩ cao nhất.

(Phỏng theo Các vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám 
hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam, NXB Văn 

hoá - Thông tin, 2006)

a) Mạc Đĩnh Chi đã nỗ lực như thế nào để thi đỗ Trạng nguyên?

b) Em hiểu thế nào là siêng năng, kiên trì?

Bài SIENG NANG, KIEN TRI
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* Biểu hiện của siêng năng, kiên trì

Em hãy quan sát tranh để trả lời câu hỏi

Khuya rồi, con đi ngủ đi.

2. Ỷ nghĩa cùa siêng năng, kiên trì

Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi

o Hoa mới theo bố mẹ chuyển từ quê lên Hà Nội học. Thời gian đầu chuyển cấp học và 
môi trường mới còn bỡ ngỡ nên Hoa học môn Tiếng Anh chưa tốt. Không nản lòng, 
Hoa đã lên kế hoạch mỗi ngày dành ít nhất 30 phút để học tiếng Anh. Cuối tuần, bạn ra 
Hồ Gươm mạnh dạn giao tiếp với người nước ngoài. Kiên trì từng ngày, chỉ sau một 
học kì, trình độ tiếng Anh của Hoa đã tiến bộ rõ rệt.

Dạ! Bài tập này 
khó quá nhưng 
con quyết tâm 
làm xong rồi mới 
đi ngủ ạ!

0
a) Em hãy nêu những biểu hiện của siêng năng, kiên trì và trái với siêng năng, kiên trì từ nội dung 

các bức tranh.
b) Em hãy kể thêm những biểu hiện khác của siêng năng, kiên trì mà em biết.
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© Vân có số cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp ý,  
Vân quyết tâm giảm cân. Hằng ngày, Vân dậy sớm tập thể dục. Có những hôm trời 
mùa đông giá lạnh, Vân vẫn không bỏ buổi tập nào. Bên cạnh đó, Vân thực hiện 
nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, nhiều 
rau xanh, hoa quả,... Nhờ siêng năng, kiên trì tập luyện kết hợp với ăn uống khoa 
học, Vân đã giảm cân và có ngoại hình cân đối.

- Siêng năng là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó, thường xuyên của con 
người.

- Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết tâm, 
bền bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con người.

- Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người thành công trong 

công việc và cuộc sống.

- Mỗi khi làm việc gì, em cần có mục đích và cách thực hiện rõ ràng. Hãy chăm chỉ, kiên 
trì thực hiện, nếu gặp khó khăn hãy thử bằng nhiều cách đề thực hiện thành công, 
không bỏ dở giữa chừng.

Theo em, bạn cần làm gì để có kết quả học tập tốt hơn?

©-----
Sự siêng năng, kiên trì của Hoa 
và Vân đã đem lại điều gì cho 
hai bạn?

ỊỆ; LUYỆN TẬP

1. Em hãy quan sát tranh và 
trả lời câu hỏi

Cô giáo nói kết quả 
học tập của con chưa 
tốt, mẹ thấy con chơi 
điện tử nhiều quá!
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2. Xử lí tình huống

o Năm học này, Hân dự định đăng kí tham gia 
cuộc thi  hùng biện bằng tiếng Anh do nhà 
trường tổ chức. Nhưng Hân lo lắng vì vốn từ 
vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên 
đắn đo không biết có nên dự thi hay không.

0
a) Theo em, Hân có nên tham gia cuộc thi không? b) Hân 

cần làm gì để thực hiện được mục tiêu của mình?

í VẬN DỤNG

1. Em hãy sưu tầm câu chuyện kể về sự siêng 
năng, kiên trì của một bạn học sinh mà em biết. Sau đó thiết kế và đăng trên tờ báo 
tường của lớp để chia sẻ tấm gương đó với các bạn.

2. Em hãy nêu những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân và lập - thực hiện 
kế hoạch để khắc phục nhược điềm này.

© Lớp 6A có phong trào thi đua giải 
các bài toán khó. Mặc dù là thành 
viên trong lớp nhưng Hoà thường 
xuyên bỏ qua, không làm những 
bài toán khó vì ngại suy nghĩ.

0
a) Việc làm của Hoà trong tình huống

trên thể hiện bạn thiếu đức tính gì?

b) Nếu là bạn của Hoà, em sẽ khuyên Hoà 
điều gì?

0
Bạn Nam đã siêng năng, kiên trì như thế nào để thực hiện ước mơ của mình?
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MỤC TIÊU

- Nh n bi t đ c m t sô'bi u hi n c a tôn tr ng s  th t.ậ ế ượ ộ ể ệ ủ ọ ự ậ

- Hi u vì sao ph i tôn tr ng s  th t.ể ả ọ ự ậ

- Luôn nói th t v i ng i thân, th y cô, b n bè và ng i có trách nhi m.ậ ớ ườ ầ ạ ườ ệ

- Không đ ng tình v i vi c nói d i ho c che gi u s  th t.ồ ớ ệ ố ặ ấ ự ậ

______
KHỞI ĐỘNG

Em cùng các bạn chơi trò chơi “Tam sao thất bản”.

Cách chơi: Mỗi đội gồm 5-7 người, quản trò sẽ nói nhỏ một câu nói dễ nhầm cho người đầu 
hàng. Nhiệm vụ của người nghe là phải truyền tai nhau 
câu nói đó. Người cuối cùng sẽ nói to câu đó, đội nói 
đúng sẽ thắng cuộc.

1 KHÁM PHÁ

1. Tôn trọng sự thật và biểu hiện cùa tôn trọng sự thật

* Thế nào là tôn trọng sự thật?

Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi

bù SAO TRÁI DAT VẪN QUAY!

ốdlileo (1564 - 1642) là nhà toán học, vọt lí học, thiên văn học và triết học người Italia - người mỏ đầu 

cho cuộc cách mọng khoa học hiện đợi. Thời ấy, mọi người quan niệm Trái £)ất đứng yên và là trung tam 

của vũ trụ; Mọt Trời, Mọt Trang và các vì sao quay xung quanh Trái £)ất. Trái lọi, nhà bác học Copernicus đã 

phát hiện ra và khẳng định rằng, Mọt Trời mói là trung tam của vũ trụ, Trái £)ất và các hành tinh đều quay 

quanh Mọt Trời. Vói việc cải tiến kính viễn vọng để quan sát bầu trời, ốalileo đã chứng minh và bảo vệ cho 

quan điểm

o
Theo em, để thắng cuộc thì các 
thành viên trong đội cần làm gì?

TÔN TRỌNG Sự THẬT
■ ■ ■
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của Copernicus. Tuy nhiên, do phát ngôn trái vói những quan điểm phổ biến thời 

bấy giờ, ốalileo đã bi buộc phải quỳ trước Toà án La Mã, thề từ bỏ quan điếm của 

mình và tuyên bố Trái £)ất không quay. Nhưng sau đó, ông vẫn tuyên bố: "ùù sao 

Trái £)ất vẫn quay!".

(Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn, Tiếng Việt 4, tập hai, 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)

& -----------------
a) Theo em, nhà bác học Galileo đã bảo vệ cho sự thật gì?

b) Em hiểu thế nào là tôn trọng sự thật?

* Biểu hiện của tôn trọng sự thật

Em hãy quan sát những hình ảnh và thông tin dưới đây đề xác định các biểu hiện của tôn 

trọng sự thật.

Mình xin lỗi cậu! /f X
Mình đã hiểu (
sai về cậu. bv-q

Tjv Có lúc m'nh cũng hiểu sai về 
người /\ Ạ ; \ khác. Nghĩ lại, mình n 
■ /' bl thấy rất ân hận.

1 Sao cậu lại nói
1 với thầy giáo r

1 là tớ quay cóp /'1
1 khi làm bài? 1 K/ /

ỡ

di 
Mời cậu vào phòng 
bảo vệ. fX.

1 w~

L31

^^"1
'« ĩ' 1 ■ r

Tớ chỉ nói đúng sự
r /r thật. Tớ đã nhắc
■K \ \ cêu nhiều lần rồi

; \ mà cậu vẫn vậy.

Cháu có làm gì đâu ạ! Thưa bác chính anh
Có em này làm chứng nhé! - này doạ đánh bạn cháu, — — còn 

bắt bạn ấy phải đưa

rnju^r T kíTTMHn
'S X.
n wr ỉ \ 1 /w 5 rSk VH..
irm::
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2. Ỷ nghĩa cùa tôn trọng sự thật

Đọc đoạn hội thoại dưới đây để trả lời câu hỏi

BỐ Toàn là một tấm gương về lòng trung thực, ông thường dọy Toàn phải tôn trọng sự thột. Một lần, Toàn 

hỏi bố:

- BỐ ơi, câu nói “Thẳng thổn, thột thà thường thua thiệt" có đúng không ọ?

BỐ Toàn ôn tồn trả lời:

- Không đúng đâu con. Người thẳng thổn, thột thà, biết tôn trọng sự thột sẽ nhộn được nhiều điều tốt đẹp 

bởi tôn trọng sự thột, làm chứng cho sự thột là bảo vệ cho những điều đúng đắn, tránh oan sai, lầm lẫn, giúp 

cuộc sống trỏ nên tốt đẹp hơn. -Đôi khi, người thẳng thắn, thột thà phải chiu thiệt thòi, thộm chí còn bi người 

xấu hãm hợi. Nhưng khi con sống thột, con sẽ được mọi người yêu quý, tin tưởng. Nếu con giả dối, mọi 

người sẽ ghét bỏ, xa lánh con. Sự dối trá là nguyên nhân của những xung đột, đổ vố. Các nhà khoa học còn 

chứng minh được rằng: Nói thột, sống trung thực giúp tam hồn thanh thản, bình an và sức khoẻ tốt hơn!

- Vang ọ, con cảm ơn bổ!

0 ....
a) Nêu suy nghĩa của em về nội dung đoạn hội thoại.

b) Theo em, việc tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

3. Cách tôn trọng sự thật

Em hãy quan sát hình ảnh, đọc thông tin 
dưới đây và thảo luận để tìm ra cách tôn 
trọng sự thật.

o Thấy tên trộm đang móc túi  hành 
khách trên xe buýt,  Vũ đi đến bên 
chú phụ xe, thì thầm: “Chú ơi, cháu 
nhìn  thấy  người  áo  đen  kia  đang 
móc túi!”.



22

© Thầy giáo hỏi cả lớp: “Ai đã làm vỡ cửa kính lớp học?”. Cả lớp im lặng, căng thẳng. Dũng 
nhắc khẽ: “Nam, cậu nhận lỗi đi!”. Nam tỉnh bơ: “Thầy không biết, chẳng tội gì tớ phải nhận”.  
Thầy giáo hỏi: “Nam, em có biết là ai không?”. Nam liến láu: “Thưa thầy, em thấy có một anh  
ném đá vào cửa kính lớp học rồi chạy đi!”. Thầy hỏi Dũng: “Lớp trưởng, đúng là như vậy 
chứ?”. Dũng đứng dậy: “Thưa thầy, em đã biết 
người làm điều đó. Sau giờ học, bạn ấy sẽ gặp 
riêng thầy đề nhận lỗi ạ!”.

© 

Dung cùng mẹ đến nhà bác Mai chơi. Bác bóc 
bánh chưng mời hai mẹ con. Dung lắc đầu, từ 
chối:  “Cháu  cảm  ơn  bác,  nhưng  nhà  cháu 
không có ai thích món này. Ăn bánh chưng béo, 
ngấy lắm ạ!”. Mẹ Dung từ tốn: “Bác cho em xin 
miếng nhỏ thôi, mẹ con em vừa mới ăn sáng ở 
nhà”.

- Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng 
sự thật.

- Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ những giá trị đúng đắn, tránh lầm lẫn, 
oan sai; giúp con người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn; làm cho tâm hồn thanh thản và cuộc 
sống trở nên tốt đẹp hơn.

- Cần tôn trọng sự thật bằng thái độ dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái.

LUYỆN TẬP

1. Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi:

o Hoa là một lớp trưởng thẳng thắn. Khi thấy bạn nào trong lớp 
có khuyết điểm, Hoa đều ghi vào sổ tay và báo với cô giáo 
chủ nhiệm. Một số bạn trong lớp tỏ ra không đồng tình với 
Hoa và đề nghị thay lớp trưởng.

©----------
Em hãy nhận xét về việc 
làm của bạn Hoa và các bạn 
trong lớp.

Ăn bánh chựng 
béo, ngấy lắm ạ!

- Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh đúng hiện thực cuộc 
sống.



2
3

© Mai là người thông minh, chân thành, cởi mở nên được bạn bè yêu quý, tin cậy. Nếu bạn 
nào có lỗi, Mai nhẹ nhàng góp ý để bạn nhận lỗi và sửa lỗi. Nhiều bạn tâm sự những nỗi 
niềm thầm kín, riêng tư, Mai lắng nghe, chia sẻ và không bao giờ 
nói lại những chuyện đó với người khác.

2. Xử lí tình huống

o Hà tâm sự với Hùng về những mâu thuẫn, khó khăn trong gia đình mình và muốn Hùng 
không nói với ai. Gần đây, Hà học hành sa sút, bị cô giáo nhắc nhở. Hùng rất muốn nói sự 
thật về hoàn cảnh của Hà cho cô giáo biết để 
cô  cảm thông và giúp đỡ.  Nhưng Hùng băn 
khoăn không biết có nên nói không.

ỉ VẬN DỤNG

1. Em hãy viết về việc làm thể hiện tôn trọng sự thật 
hoặc chưa tôn trọng sự thật  của bản thân và 
chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của em sau mỗi việc 
làm đó.

2.
E
m

hãy viết cảm nhận của em về câu ca dao dưới đây:

Những người tính nết thật thà

Đi đâu cũng được người ta tin dùng.

0-----------
Theo  em,  vì  sao  bạn 
Mai được bạn bè yêu 
quý?

©  Lan thấy  có  một  người  đàn 
ông lạ trong khu tập thề. Ông 
ta lân la làm quen với các bé 
gái,  cho  bím  bím,  kẹo,  đồ 
chơi rồi ôm vào lòng và vuốt 
ve.  Lan  băn  khoăn  không 
biết có nên nói với người lớn 
không.

?

Theo em, Lan nên làm gì trong tình 
huống trên?

&.................... ........
a) Theo em, Hùng có nên nói với cô giáo về hoàn 

cảnh của Hà không? Vì sao?

b) Nếu là Hùng, em sẽ làm gì?
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Em hãy cùng các bạn tham gia trò chơi 
“Ai nhanh hơn”.

- Giải ô chữ đề tìm từ khoá.
Ai tìm được từ chìa khoá nhanh nhất 
sẽ chiến thắng.

- Chia sẻ hiểu biết của em về từ chìa 
khoá đó.

1. Hàng ngang số 1 gồm 7 chữ cái, chỉ thành tích nổi bật của học sinh hơn mức bình 
thường.

2. Hàng ngang số 2 gồm 6 chữ cái, chỉ sự đối lập với ỷ lại.

3. Hàng ngang số 3 gồm 7 chữ cái, chỉ sự đồng nghĩa với làm việc.

4. Hàng ngang số 4 gồm 6 chữ cái, chỉ hoạt động chính của học sinh ở trường học.

5. Hàng ngang số 5 gồm 6 chữ cái, chỉ thái độ tôn trọng và đúng mực đối với người  
lớn tuổi.

KHÁM PHÁ

1. Tự lập và biểu hiện cùa tự lập

* Thế nào là tự lập?

Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi

Bài Tự LẠP

MỤC TIÊU

- Nêu đ c khái ni m t  l p.ượ ệ ự ậ

- Li t kê đ c các bi u hi n c a ng i có tính t  l p.ệ ượ ể ệ ủ ườ ự ậ

- Hi u vì sao ph i t  l p.ể ả ự ậ

- Đánh giá đ c kh  năng t  l p c a b n thân và ng i khác.ượ ả ự ậ ủ ả ườ

- T  th c hi n đ c nhi m v  c a b n thân trong h c t p, sinhự ự ệ ượ ệ ụ ủ ả ọ ậ  
ho t h ng ngày, ho t đ ng t p th   tr ng và trong cu cạ ằ ạ ộ ậ ể ở ườ ộ  
s ng  c ng  đ ng;  không  d a  đ m,   l i  và  ph  thu c  vàoố ộ ồ ự ẫ ỷ ạ ụ ộ  
ng i khác.ườ

ỉ®1

í> KHỞI ĐỘNG
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HAI BÀN TAY

Trước khi ra đi tìm đường cún nước, Bác Hồ còn rất trẻ, mang tên Nguyền Tất Thành. Lúc đó, anh Thành có 

một người bọn thân tên là Lê. Một lần, cùng nhau đi chơi phố, đột nhiên Thành nhìn thẳng vào mắt bọn, hỏi:

— Anh Lê, anh có yêu nước không?

Câu hỏi đột ngột khiến anh bọn ngọc nhiên, lúng túng trong giây lát rồi trả lời:

— Tất nhiên là có chứ!

— Anh có thể giữ bí một không?

Người bọn đáp:

- Có.

Anh Thành nói tiếp:

— Tôi muốn sang nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trỏ về giúp 

đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thọt ra cũng có nhiều mọo hiểm như khi đau Ốm. Anh muôn 

đi vói tôi không?

— Nhưng bọn ơi, chúng ta Icy đâu ra tiền mà đi?

— -Đây, tiền đay. Anh Thành vừa nói vừa giơ hai bàn tay — Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sổng và đi. 

Thế anh cùng đi vói tôi chứ?

Bi lôi cuốn vì lòng hang hái của bọn, anh Lê đồng ý, nhưng sau khi suy nghĩ lọi về cuộc phiêu lưu đó, anh Lê 

không có đủ can đảm để giữ lời hứa.

Vài ngày sau, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước...

(Theo Bác Hồ kính yêu, NXB Kim Đồng, 

Hà Nội, 1980)

a) Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng?

b) Từ câu chuyện về Bác Hồ, em hiểu thế nào là tự lập?

* Biểu hiện của tự lập
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Em hãy quan sát các bức tranh, đọc thông tin dưới đây để trả lời câu hỏi

Mình sẽ tự khâu 
lại chỗ rách.

Mình sẽ nâu cơm, ăn sớm 
rồi học cho kịp mới được!

Tớ làm được bài 
rồi! Bạn chép đi 
kẻo hết giờ.

Cảm  ơn  bạn 
nhưng tớ sẽ cố 
gắng tự làm.
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Hằng là con trong một gia đình khá giả. Nhà có bác giúp việc nhưng không vì thế mà Hằng 
ỷ lại, dựa dẫm vào bác. Bạn luôn tự giác dọn dẹp phòng, gấp quần áo, chăn màn,... Những 
lúc rảnh rỗi, Hằng còn phụ giúp bác nhặt rau, nấu cơm, lau nhà. Trong học tập, Hằng luôn  
tự hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ỡ.............. ..........................................
Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự lập. Theo em, trái với tự lập là gì?

2. Ỷ nghĩa cùa tự lập

Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi

o Bố Hưng mất sớm, mẹ vất vả lao động nuôi hai anh em 
ăn học. Hưng luôn ý thức phải tự làm tốt các việc cá nhân 
của mình đồng thời giúp đỡ mẹ mọi việc trong gia đình. 
Khi  mẹ ốm phải  nằm viện,  Hưng lo toan hết  việc nhà, 
chăm sóc mẹ và em chu đáo. Năm học nào Hưng cũng 
đạt danh hiệu Học sinh Giỏi.

© Anh Nam là người dân tộc Ê-đê được bình chọn là Doanh 
nhân trẻ xuất sắc. Tuy gia đình khó khăn nhưng anh vẫn 
cố gắng học và đã thi đỗ vào trường đại học. Để có tiền 
đóng học phí và sinh hoạt, anh đã làm thêm nhiều việc: 
phát tờ rơi, gia sư, phục vụ bàn,... Ra trường, anh trở về 
quê hương làm thuê,  tự tích luỹ  tiền và bắt  đầu kinh 
doanh cà phê. Doanh nghiệp của anh ngày càng phát 
triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều người ở buôn làng.

Từ các trường hợp trên, em hãy cùng bạn thảo luận và cho biết ý nghĩa của tự lập đối với bản 
thân, gia đình và xã hội.

- Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.

- Biểu hiện của tính tự lập là sự tự tin, bản lĩnh cá nhân, dám đương đầu với
những khó khăn, thử thách, có ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không 
trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

- Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và xứng đáng nhận được sự tôn 
trọng của mọi người.

- Học sinh cần rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày.

©
a)Hưng đã thề hiện tính

tự lập như thế nào?

b)Tính tự lập đã đem lại 
điều gì cho Hưng?

©
Tính tự lập của anh Nam đã 
mang lại điều gì cho anh và 
cho xã hội?
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r i; LUYỆN TẬP
ta* — 7! ■ ■

1. Em hãy nêu một số biểu hiện của tính tự lập của học sinh trong học tập và trong sinh hoạt 
hằng ngày.

2. Em hãy viết suy nghĩ của mình về hành vi ỷ lại, dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác của 
học sinh trong cuộc sống, học tập. Em có suy nghĩ gì về những hành vi đó?

3. Xử lí tình huống

1. Em hãy xây dựng phiếu học tập thể hiện kết quả rèn luyện tính tự lập của bản thân và thực 
hiện kế hoạch theo bảng mẫu dưới đây:

Các lĩnh vực
Nội dung công việc Biện pháp thực hiện

Kết quả

Học tập
Sinh hoạt hằng ngày

2. Sắp tới kì nghỉ hè, bố mẹ dự định cho em về quê ngoại một tháng sống cùng với ông bà. Em 
hãy thiết kế một cuốn sổ tay để nhắc bản thân trong sinh hoạt và học tập. (Nội dung chính  
của sổ tay: thời gian, nội dung nhắc nhở, cách thực hiện, tự đánh giá)

o Tan học sớm, Hoa rủ các bạn vào 
nhà mình ăn cơm trưa, về tới nhà, 
Hoa chợt nhớ ra là sáng mẹ về quê 
thăm bà  ốm nên  không  nấu  cơm 
sẵn như mọi ngày. Hoa và các bạn 
cùng vào bếp nhưng loay hoay mãi 
không biết nấu gì để ăn trưa vì từ 
trước  tới  giờ  đều  được  mẹ  làm 
giúp.

©  Mặc dù nhà ngay gần trường nhưng 
hằng ngày bố mẹ vẫn phải đưa đón 
An đi  học.  Thấy vậy,  Hải  hỏi:  “Sao 
cậu  không  tự  đi  học?”.  An  trả  lời: 
“Mình là con trai duy nhất trong nhà, 
bố  mẹ  không  chăm  mình  thì  còn 
chăm ai. Mình mới học lớp 6, bố mẹ 
chăm sóc như vậy là đương nhiên”.

0
Nếu là Hoa, em sẽ xử lí như thế nào?

©
Nếu là Hải, em sẽ nói gì với An?

St
í VẬN DỤNG
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Tự NHẠN THƯC BAN THAN
■ ■

MỤC TIÊU

- Nêu đ c th  nào là t  nh n th c b n thân; bi t đ c ý nghĩa c a t  ượ ế ự ậ ứ ả ế ượ ủ ự
nh n th c b n thân.ậ ứ ả

-T  nh n th c đ c đi m m nh, đi m y u, giá tr , v  trí, tình c m, các m i ự ậ ứ ượ ể ạ ể ế ị ị ả ố
quan h  c a b n thân.ệ ủ ả

- Bi t tôn tr ng b n thân; xây d ng đ c k  ho ch phát huy đi m m nh vàế ọ ả ự ượ ế ạ ể ạ  
h n ch  đi m y u c a b n thân.ạ ế ể ế ủ ả

KHỞI ĐỘNG

Em hãy chia sẻ những điều hài lòng và chưa hài lòng về bản thân.

KHÁM PHÁ

1. Thế nào là tự nhận thức bàn thân ? ■ ■

Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi

"CON GÁ" OẠI BÂNG

Ngày xưa, bên sườn núi có một tô’ chim đọi bàng vói những quả trứng lón. Bỗng xảy ra trộn động đất 

khiến một quả trứng đọi bàng lan xuống chan núi và rơi vào chỗ gà mẹ đang ấp. Gà mẹ đã ấp luôn cả quả 

trứng lớn ấy. 0 trứng gà mẹ ấp ủ đã nỏ ra một đàn gà và một chú đọi bàng xinh đẹp. Gà mẹ yêu thương và 

nuôi dợy đợi bàng như các con của mình. -Đọi bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống nhưng tam hồn nó  

vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, nó they những chú chim có hình dáng giông 

mình đang sải cánh trên bầu trời.

— Ôi! £)ọi bàng kêu lên: Ưóc gì mình có thể bay như những chú chim đó.

£>àn gà cười ầm lên: “Anh không thể bay như những chú chim đó được. Anh là một con gà và gà 

không thể bay cao".

£>ọi bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thột của nó, mơ ưóc có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đợi bàng 

nói ra mơ ưóc của mình, đàn gà lọi bảo đó là điều không thể xảy ra. Cuối cùng đợi bàng tin rằng đó là thột. 

Rồi đợi bàng không mơ ưóc nữa và tiếp tục sống như một con gà.

(Phỏng theo truyện dân gian Sudan)

o-------------...............................
a) Việc đại bàng không biết tự nhận thức về bản thân đã dẫn đến kết cục 

gì?
b) Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì cho bản thân?
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Cùng chia sẻ thế nào là tự nhận thức bản thân

Trong một cuộc tranh luận về “Thế nào là người biết tự nhận thức bản thân?”, lớp Ngân có ba ý 
kiến sau:

2. Ỷ nghĩa cùa tự nhận thức bàn thân

Trong một cuộc trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của tự nhận thức bản thân, các bạn học sinh lớp  
6A đã tổng hợp được các ý kiến về ý nghĩa của tự nhận thức bản thân như sau:

Khi biết tự nhận thức bản thân, bạn sẽ:

- Ý kiến 1: Có cái nhìn trung thực về ưu điểm, nhược điểm của mình.

- Ý kiến 2: Xác định được những việc cần làm để hoàn thiện bản thân.

- Ý kiến 3: Dễ đồng cảm và chia sẻ với người khác.

- Ý kiến 4: Có những việc làm và cách ứng xử phù hợp với mọi người xung quanh.

Em đồng ý/ không đồng ỷ với ỷ kiến nào? Nêu ví dụ minh hoạ.

Tự nhận thức bản thân là 
biết nhìn nhận, đánh giá về 
khả năng, thái độ, hành vi, 
việc làm, điểm mạnh, điểm 
yếu,... của bản thân.

Tự nhận thức 
bản thân là luôn 
hiểu rõ mình và 
tự tin với điểm 
mạnh của mình.

Tự nhận thức bản thân là 
nhận ra những điểm tốt, 
chưa tốt của bản thân, 
so sánh với người khác 
và điều chỉnh bản thân 
mình cho giống họ.

.......................................

a) Em đồng tình với ý kiến nào? Vì sao? b) 

Theo em, tự nhận thức bản thân là gì?
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3. Cách tự nhận thức bàn thân ■ ■

Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi

Với thầy cô và bạn bè, Hoa là một học sinh tiêu biểu của lớp. 
Thầy cô và các bạn yêu quý Hoa vì bạn học giỏi, thân thiện, 
khiêm tốn, chăm chỉ. Mỗi ngày, Hoa dành thời gian để ghi nhật 
kí. Hoa cũng thường xuyên trao đổi với người thân, thầy cô, bạn 
bè về những điều còn băn khoăn về bản thân, về cuộc sống và 
lắng nghe ý kiến của mọi người để xây dựng hình ảnh đẹp của 
bản thân. Bên cạnh đó, Hoa còn tham gia các hoạt động, thử 
thách mới để khám phá bản thân.

0..................-.....-................................-.........
a) Hoa đã tự nhận thức bản thân bằng cách nào?

b) Em còn biết thêm những cách nào khác để tự nhận thức bản thân? Hãy chia sẻ với các bạn.

- Tự nhận thức bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân mình (khả năng, hiểu 
biết, tính cách, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu,...).

- Tự nhận thức đúng về bản thân sẽ giúp em:

+ Nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục.

+ Biết rõ mong muốn, những khả năng, khó khăn, thách thức của bản thân để có thể đặt 
mục tiêu, ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp.

- Để tự nhận thức đúng về bản thân, em cần:

+ Luôn tự suy nghĩ, đánh giá mình qua kết quả/ sản phẩm của từng hoạt động, từng tình 
huống ứng xử.

+ Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình.

+ So sánh những nhận xét/ đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, đánh giá 
của mình.

+ Thân thiện, cởi mở, tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện và phát triển bản thân.

> LUYỆN TẬP

1. Khám phá chính mình

Xác định những hiểu biết về bản thân bằng cách sau:

Bước 1: Tự viết lời giới thiệu về bản thân (ưu điểm, hạn chế, tính cách, sở thích, nhu cầu,...)  
trên một nửa trang giấy.

Bước 2: Nhờ bạn bè hoặc người thân viết về ưu điểm, hạn chế, tính cách, sở thích, nhu cầu,...  
trên một nửa trang giấy về bản thân em.

Bạn thấy mình còn điểm 
nào cần phải sửa?



32

Bước 3: So sánh thông tin của em và của người khác viết về em và hoàn thành việc mô tả về 
bản thân (với các nội dung về ngoại hình, tính cách, sở thích, thói quen, điểm 
mạnh, điểm cần cố gắng).

Bước 4: Liệt kê những ưu điểm, hạn chế và đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc 
phục hạn chế của bản thân.

2. Quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi

Q
a) Em hãy nhận xét việc làm của các nhân vật trong 

các bức tranh và cho biết hậu quả của những 
việc làm đó.

b) Em có lời khuyên gì đối với các nhân vật trong 
mỗi bức tranh để giúp họ vượt qua chính mình?

VẬN DỤNG

1. Mỗi ngày hãy dành 15 phút đề suy nghĩ về những trải nghiệm của bản thân, bao gồm những 
điều mong muốn, những điều làm tốt, những điều làm chưa tốt,... và ghi vào nhật kí. Sau mỗi  
tháng, em hãy xem lại nhật kí để biết bản thân đã thay đổi như thế nào.

2. Em hãy tham gia các hoạt động tập thể và ghi lại những trải nghiệm, đặc điểm, khả năng mới  
mà em khám phá được ở bản thân mình.

ƯNG PHO
VÓI TÌNH HUỐNG NGUY HIEM

MỤC TIÊU

- Nêu đ c các tình hu ng nguy hi m và h u qu  c a nh ng tình hu ng ượ ố ể ậ ả ủ ữ ố
nguy hi m đ i v i tr  em.ể ố ớ ẻ

- Nêu đ c cách ng phó v i m t sô'tình hu ng nguy hi m.ượ ứ ớ ộ ố ể

- Th c hành đ c cách ng phó tr c m t sô'tình hu ng nguy hi m đ  ự ượ ứ ướ ộ ố ể ể
đ m b o an toàn.ả ả

Huy chấp nhận tất cả những 
điều mà người khác nói ve 
mình.

Lan không bao giờ hỏi điều mình 
băn khoăn.

Vy học đàn vì bõ' mẹ 
muốn, chứ không phải vì  
Vy thích học.
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______
t KHỞI ĐỘNG

Em hãy chia sẻ về một tình huống nguy hiểm mà em đã từng gặp hoặc chứng kiến theo gợi ý sau:

- Tình huống đó diễn ra khi nào?

- Em đã làm gì khi gặp tình huống đó?

ara/x

KHÁM PHÁ

1. Nhận biết các tình huống nguy hiềm và hậu quà cùa nó

Em hãy đọc các thông tin, tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi

o Khi đang chơi trước cửa nhà, Lan thấy một người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen,  
muốn gặp mẹ Lan để gửi đồ và trao đổi công việc. Lan mở cửa và lễ phép mời người phụ nữ 
lạ mặt vào nhà. Sau đó, Lan cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, Lan thấy 
mẹ ngồi bên cạnh, trong nhà có nhiều người, có cả công an. Lan lơ mơ hiểu ra là nhà mình 
vừa bị mất trộm.

© Mưa dông, mưa đá, lốc xoáy, sét thường gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu và con người.  
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập, hư hỏng nặng, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh “màn trời 
chiếu đất”, cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều người bị thương, thậm chí có người còn bị thiệt mạng 
do những hiện tượng thiên tai khốc liệt này.

© Đang ngồi học bài, Hải nghe tiếng còi xe cứu hoả rú vang cả khu phố. Nhìn qua cửa sổ, thấy 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ ngôi nhà bên cạnh, em cầm vội chiếc khăn ướt che mũi, men 
theo cầu thang chạy xuống tầng một để thoát ra ngoài.
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0
a) Các  thông  tin,  tình  huống  trên  đề  cập  đến  những  tình 

huống nguy hiểm nào? Những tình huống này có thể gây 
ra hậu quả gì?

b) Hãy kể thêm những tình huống nguy hiểm mà em biết 
hoặc đã trải qua trong cuộc sống hằng ngày.

c)Theo em, thế nào là tình huống nguy hiểm?

2. Cách ứng phó trước những tình huống nguy hiềm

* ứng phó khi bị bắt cóc

Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi

Chiều nay, Hoa đi học về muộn hơn mọi ngày. Khi đi đến đoạn đường vắng, em bị một kẻ lạ 
mặt bất ngờ kéo tay định lôi lên xe máy.

o
a) Nếu là Hoa, trong trường hợp trên, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây để thoát khỏi nguy hiểm? Vi sao?

- Gào khóc thật to để người khác nghe thấy.

- Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay” hoặc “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra, tới cứu giúp.

- Bỏ chạy.

b) Theo em, có cách nào để tránh gặp phải tình huống này?

* ứng phó khi có hoả hoạn

Trong trường hợp gặp hoả hoạn, em sẽ làm gì?

0  Vào  mùa  mưa,  ở  một  số 
tỉnh  miền  núi  thường  xảy 
ra  lũ  quét,  lũ  ống,  sạt  lở 
đất. Đây là loại hình thiên 
tai  gây  thiệt  hại  lớn  về 
người và của.

Thông báo cho những 
người xung quanh

Gọi 114 Thoát theo các đường 
hành lang, cầu thang bộ,  
mái nhà và ban công ở 

tầng thấp

Nếu đám cháy lan đến nơi  
mình đứng, cần dùng khăn 

thấm nước che mặt, che 
người

Nếu bị bén lửa thì  
nằm ngay xuống đất  

và lăn qua lăn lại

Đi khom hoặc bò trên 
đường di chuyển để 
thoát khỏi đám cháy

Đóng các cừa trên 
đường di chuyển để 
tránh lửa lan rộng ra
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* ứng phó khi bị đuối nước

Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi

Hè này, Lan được tham gia lớp học bơi. Thầy giáo đặc biệt lưu ý đến cách ứng phó và cứu 
người khi bị đuối nước, đó là:

- Bình tĩnh, hít thật nhiều hơi vào phổi, cố gắng nín thở càng lâu càng tốt, thả lỏng người để 
nước đẩy sát lên mặt nước.

- Dùng tay hoặc chân làm mái chèo, quạt nước đẩy đầu nhô khỏi mặt nước hoặc cũng có thể 
quạt nước xiên, đẩy người trôi đi dễ dàng bởi vì trong nước người trở nên nhẹ hơn so với 
trên cạn.

- Khi chuyển động lên xuống, há miệng to hít vào nhanh và sâu khi ở trên mặt nước, ngậm 
miệng, thở ra từ từ bằng mũi hoặc bằng miệng khi ở dưới mặt nước.

- Khi thấy có người bị đuối nước thì cần nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp từ những người 
xung quanh.

* ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét

Em hãy quan sát các bức tranh dưới đây và cho biết cần làm gì khi có mưa dông, lốc, sét.

a) Em cần làm gì để tránh bị đuối nước?

b) Theo em, cần làm gì khi bị đuối nước?

c) Em cần làm gì khi thấy người bị đuối nước?

ở trong nhà khi trời 
mưa dông, lốc, sét.

Tắt thiết bị điện trong nhà 
(điện thoại di động, tivi,...)
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0.....................................................................
Em còn biết cách ứng phó nào khác khi gặp mưa dông, lốc, sét?

* ứng phó khi gặp lũ quét, lũ ống, sạt lở đất

Em hãy quan sát các bức tranh dưới đây và cho biết cần làm gì khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở 
đất.

Em còn biết cách ứng phó nào khác khi gặp lũ quét, lũ ống, sạt lở đất?

Nếu đang đi ngoài đường, cần nhanh 
chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Không trú ẩn dưới gốc cây, cột điện, 
giữa cánh đồng,...

Thường xuyên xem 
dự báo thời tiết.

Chủ động chuẩn bị phòng, chống 
(đèn pin, thực phẩm, áo mưa,...)

Không đi qua sông, suôi khi có lũ. Gọi 112: Yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm 
cứu nạn trên phạm vi toàn quốc.
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- Tình huống nguy hiểm là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe doạ nghiêm 
trọng đến sức khoẻ, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia 
đình và cộng đồng xã hội.

-Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về 
người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã 
hội.

- Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ 
những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây tổn thất cho con người và xã hội.

- Chủ động tìm hiểu, học tập các kĩ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm sẽ 
giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin, thoát khỏi nguy hiểm trong cuộc sống.

- Luôn ghi nhớ các số điện thoại của người thân, các số điện thoại khẩn cấp: 111: Tổng 

đài quốc gia bảo vệ trẻ em

112: Yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc

113: Gọi công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan tới an ninh, trật tự

114: Gọi cơ quan phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

115: Gọi cấp cứu y tế.

>'■ LUYỆN TẬP

1. Chơi trò chơi “Tiếp sức” kể về những tình huống nguy hiểm trong thực tiễn cuộc sống.

2. Hãy nhận xét sự nguy hiểm có thể xảy ra và cách xử lí của mỗi nhân vật trong các tình 
huống dưới đây:

a) Thấy chuông báo cháy của chung cư vang lên, Hằng chạy ngay ra thang máy để 
thoát hiểm.

b) Trời nắng nóng, sau khi chơi đá bóng, các bạn rủ nhau xuống sông tắm nhưng Nam 
từ chối và khuyên các bạn không nên tắm sông.

c) Hoà vẫn lội qua suối để về nhà dù trời đang mưa to và có thể xảy ra lũ quét.

o Đang trên đường đi học về, Hồng gặp một người 
lạ, tự xưng là bạn của mẹ và đề nghị đưa Hồng về 
nhà.

0
Nếu là Hồng, em sẽ làm gì?

3. Xử lí tình huống
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© Tan học, Mai đạp xe về nhà. Bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm, mưa rơi nặng hạt. 

Mai thấy một vài người trú tạm vào gốc cây to bên đường, người thì mặc áo mưa rồi đi 
tiếp.

í VẬN DỤNG

1. Em hãy cùng các bạn thiết kế một sản phẩm tuyên truyền kĩ năng ứng phó với một tình 
huống nguy hiểm.

2. Em hãy tìm hiểu về những tình huống nguy hiểm thường xảy ra ở địa phương em và nêu 
cách ứng phó với tình huống đó theo bảng mẫu sau:

Tình huống nguy hiểm Cách ứng phó

©
Nếu là Mai, này em sẽ làm gì?

, mưa đá! Thích quá 

3C bạn ơi!

© Trời đang mưa đá, một số bạn trong 
lớp rủ em chạy ra sân trường nhặt 
đá.

©
Em sẽ làm gì trong tình huống này?
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MỤC TIÊU

- Nêu đ c khái ni m ti t ki m và bi u hi n c a ti t ki m (ti n b c, ượ ệ ế ệ ể ệ ủ ế ệ ề ạ
đ  dùng, th i gian, đi n n c,...).ồ ờ ệ ướ

- Hi u vì sao ph i ti t ki m.ể ả ế ệ

- Th c hành ti t ki m trong cu c s ng, h c t p.ự ế ệ ộ ố ọ ậ

- Nh n xét, đánh giá đ c vi c th c hành ti t ki m c a b n thân và ậ ượ ệ ự ế ệ ủ ả
nh ng ng i xung quanh, phê phán nh ng bi u hi n lãng phí.ữ ườ ữ ể ệ

»<■> _,"7“T77T
KHỞI ĐỘNG

Em hãy cùng các bạn nghe/ hát bài hát "Đội em làm kế hoạch nhỏ" (sáng tác: Phong Nhã).

Em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của hoạt động "làm kế hoạch nhỏ" của các bạn thiếu niên trong 
bài hát?

KHÁM PHÁ

1. Tiết kiệm và biểu hiện cùa tiết kiệm

* Thế nào là tiết kiệm?

Em hãy đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi

Mấy hôm nay, em Trang bi bệnh khiến cả nhà ai cũng lo lắng. Bố đi làm xa, 

mẹ lúng túng vì thiếu tiền chữa bệnh cho em, Hải mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ 

đưa cho mẹ và nói:

— Mẹ cầm lấy tiền để mua thuốc cho em.

Mẹ ngạc nhiên hỏi:

— Tiền ở đâu mà con có vậy?

Hải nhỏ nhẹ nói:

— Tiền con bán giấy vụn, chai lọ, tiền được mừng tuổi,... con đều dành dụm 

bỏ vào hộp để mua xe đạp nhưng việc chữa bệnh cho em cần thiết hơn ạ!

Mẹ mỉm cười khen Hải:

— Con ngoan quá, còn nhỏ đã biết tiết kiệm, thương bố mẹ, thương em.

0---------....
a) Em có suy nghĩ gì về hành động của bạn Hải?

TIET KIẸM
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b) Em hiểu thế nào là tiết kiệm?
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* Biểu hiện của tiết kiệm

Em hãy quan sát các bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi

a) Em hãy chỉ ra những biểu hiện của tiết kiệm và chưa tiết kiệm trong các bức tranh trên, b) Em hãy 

kể thêm những biểu hiện của tiết kiệm và lãng phí.

2. Ỷ nghĩa cùa tiết kiệm

Em hãy nghiên cứu các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi

Con làm 
mất rồi ạ!

Mình sẽ tiết kiệm tiền để mua 
quà mừng thọ bà ngoại.

đan xong chiếc khăn đó không?
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o Anh Hoà là chủ cửa hàng tạp hoá, có thu nhập khá cao nhưng kiếm được bao nhiêu 
anh đều tiêu hết. Gần đây, công việc kinh doanh của anh không thuận lợi, anh lại lâm 
bệnh phải nằm viện. Cuộc sống của anh trở nên vô cùng khó khăn vì không có đủ tiền 
để thanh toán viện phí và trang trải các khoản chi tiêu cần thiết.

0...................... ------------------- --------------  ...
a) Em có nhận xét gì về cách chi tiêu của anh Hoà?

b) Cách chi tiêu đó đã dẫn đến hậu quả gì?

© Những năm gần đây, phong trào nuôi lợn tiết kiệm do các trường phát động được các 
bạn học sinh tích cực hưởng ứng. Những chú lợn đất, lợn nhựa được nuôi từ việc tiết 
kiệm một phần tiền ăn sáng, tiền bán giấy báo cũ,... của các bạn học sinh. Sau vài 
tháng, chú lợn nào cũng đầy căng, số tiền đóng góp được dùng để mua sách, vở, quần 
áo, dụng cụ học tập,... giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

0................. .................-—............................
c) Phong trào nuôi lợn tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào?

d) Từ phong trào này, em có thể rút ra bài học gì?

€ Nam rất vui vì nhà mình mua được chiếc tivi mới. Biết bố mẹ phải làm lụng vất vả, chắt 
chiu những đồng tiền ít ỏi để trang trải cho cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, Nam thủ 
thỉ với mẹ và muốn biết làm thế nào bố mẹ có tiền mua tivi. Mẹ mỉm cười nói: “Thấy các 
con phải đi xem nhờ tivi nhà hàng xóm, bố mẹ quyết tâm dành dụm tiền bằng cách mỗi  
tháng mẹ phải tính toán việc chi tiêu để có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Cứ 
như vậy, trong vòng một năm là đủ tiền để mua tivi".

0 --------------- — — —..............................---
e) Bố mẹ Nam đã làm gì để có tiền mua tivi?

f) Từ câu chuyện của gia đình Nam, em hãy rút ra ý nghĩa của việc tiết kiệm.
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3. Cách thực hiện tiết kiệm

* Thực hiện tiết kiệm tiền

a) Nội dung các bức tranh nhắc em cần làm gì để tiết kiệm nước? b) Em hãy nêu thêm những cách 

khác để tiết kiệm nước.

* Thực hiện tiết kiệm điện

Em hãy tham gia thảo luận cách thực hiện tiết kiệm điện cùng các bạn trong nhóm: Minh: Tắt 

tất cả các phương tiện, thiết bị dùng điện khi không cần thiết.

Oanh: Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện.

* Thực hiện tiết kiệm thời gian Tớ lập thời gian biểu và luôn thực hiện theo 
thời gian biểu đó, tránh xa tivi, điện thoại khi 
các việc cần làm chưa hoàn thành.

* Thực hiện tiết kiệm nước

©....-----....----
-

Bạn gái  trong tranh làm gì  để 
tiết kiệm tiền? Hãy chia sẻ cách 

Sao cậu có nhiều thời gian để 
vừa học giỏi vừa làm việc nhà 
và tham gia các hoạt động 
của trường, lớp vậy?

Bạn nam đã thực hiện tiết kiệm 
thời gian như thế nào? Em hãy 
chia sẻ cách tiết kiệm thời gian 
của bản thân.

Chú sủa giúp cháu 
ống nước để nước 
không bị rò rì nữa ạ!
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Ninh: Tận dụng ánh sáng tự nhiên để không phải bật đèn.

©- ...-
Em hãy nêu thêm những cách khác để tiết kiệm điện.

- Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của mình và  

của người khác.

- Tiết kiệm biểu hiện ở việc: chi tiêu hợp lí; tắt các thiết bị điện và khoá vòi 
nước khi không sử dụng; sắp xếp thời gian làm việc khoa học; sử dụng hợp lí 
và khai thác hiệu quả tài nguyên (nước, khoáng sản,...); bảo quản đồ dùng học 
tập, lao động khi sử dụng; bảo vệ của công;...

- Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, 

ấm no, hạnh phúc và thành công.

LUYỆN TẬP

1. Em hãy cùng các bạn trong nhóm thực hiện nhiệm vụ sau:

- Liệt kê những biểu hiện lãng phí đồ dùng học tập và kể ra ba cách tiết kiệm đồ dùng học 
tập của học sinh.

- Liệt kê những biểu hiện lãng phí thời gian và kề một vài cách tiết kiệm thời gian của học 
sinh.

2. Em hãy nhận xét hành vi của các bạn dưới đây:

a. Khi ăn buffet ở nhà hàng, Lan chỉ lấy vừa đủ thức ăn.

b. Dương thường bật điều hoà, quạt trần, tivi suốt ngày ngay cả khi ra sân chơi với các 
bạn.

c. Quân rủ Tuấn ra quán chơi điện tử, tiêu hết cả số tiền mẹ mới cho để mua sách học 
tiếng Anh.
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3. Xử lí tình huống

o Gia đình Lan sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật 
Lan, nhóm bạn thân trong lớp gợi ý Lan tổ chức 
sinh nhật ở nhà hàng cho “sang trọng”.

© Từ hôm được mẹ mua cho chiếc điện thoại để tiện liên lạc, Hùng không muốn rời nó lúc 
nào. Ngoài những giờ học trên lớp, Hùng lại mở điện thoại lướt Web, lên mạng xã hội 
tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Cô giáo và 
bố mẹ đã nhắc nhở nhưng Hùng vẫn không thay đổi vì cho rằng đó là cách để thư 
giãn, xả bớt căng thẳng sau giờ học.

©................-----....-.........-----....-...................
a) Em có nhận xét gì về việc sử dụng thời gian của Hùng? Điều này sẽ ảnh hưởng gì đến kết quả học 

tập?

b) Em có lời khuyên gì cho Hùng?

© Tuyết luôn nhận mình là người sống tiết kiệm với thói quen chọn mua những thứ có giá 
rẻ, đang được giảm giá. Bạn thường không chia sẻ đồ dùng của mình với các bạn vì 

cho rằng cần phải tiết kiệm.

Em có đồng tình với cách tiết kiệm của Tuyết không? Vì sao?

f VẬN DỤNG

1. Em hãy cùng các bạn trong lớp xây dựng và thực hiện dự án thực hành tiết kiệm "Làm kế 
hoạch nhỏ" (ví dụ: thu gom sách, báo, truyện cũ,...).

2. Em hãy cùng các bạn thiết kế một sản phẩm tuyên truyền về tiết kiệm điện, nước.

©--------------
Nếu là Lan, em sẽ làm gì?

......2222222222 222222 2222— 22222_ 22222
— 22222 22222222 y

ô......-----. .-----....-----......-----. .-----....-----.....
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CÔNG DÃN NƯỚC CỘNG HOÀ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

■ ■

MỤC TIÊU

- Nêu đ c khái ni m công dân.ượ ệ

- Nêu đ c căn c  xác đ nh công d n n c C ng hoà xã h i ch  ượ ứ ị ẫ ướ ộ ộ ủ
nghĩa Vi t Nam.ệ

- T  hào là công d n Vi t Nam.ự ẫ ệ

ữy' ___________
KHỞI ĐỘNG

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, để đảm bảo an toàn cho công dân Việt 

Nam, năm 2020 Chính phủ Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến bay đón công dân Việt Nam từ 

những vùng dịch nguy hiểm trên thế giới về nước an toàn. Theo em, vì sao Chính phủ Việt 

Nam quan tâm đến việc đưa công dân Việt Nam về nước? Hãy chia sẻ cảm xúc của em khi 

được là công dân Việt Nam.

1. Tìm hiểu khái niệm công dân

Em hãy quan sát hình ảnh và cho biết chủ nhân của những cuốn hộ chiếu sau là công dân 
của nước nào?

Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi

KHÁM 
PHÁ
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Nhóm của Toàn đang thảo luợn về khái niệm công dan, một số ý kiến được nêu ra:

- Minh: Công dân là những người dan sống trong cùng một nước.

- Thắng: Công dân là những người dan sống trong một nước, có cùng màu da, cùng tiếng nói.

- Toàn: Công dân là những người dan mang quốc tich của một nước, có những quyền và nghĩa vụ 

do Nhà nước đó quy định.

0- ....... ..........................................................
a) Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao?

b) Em hãy cho biết công dân là gì.

2. Căn cứ xác định công dân nirớc Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam Đọc các 

thông tin pháp luật dưới đây để trả lời câu hỏi

Thông tin

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đồi, bồ sung năm 2014 (trích)

Điều 5. Quan hệ giữa Nhà nước và công dân (trích)

1. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.

Điều 15. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam

Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công 
dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

Điều 16. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam

1. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là 
công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân 
Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân 
nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thoả thuận bằng văn bản của cha 
mẹ vào thời điểm đăng kí khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên 
lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thoả thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho 
con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Điều 17. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch

1. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không 
quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
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2. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc 
tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch  
Việt Nam.

Điều 18. Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt  
Nam (trích)

1. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha 
mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

Ỡ--------------------------------------------------------------
a) Căn cứ nào để xác định một người là công dân Việt Nam?

b) Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào trẻ em là công dân Việt Nam?

- Trẻ em khi sinh ra có cả cha và mẹ là công dân Việt Nam.

- Trẻ em khi sinh ra có cha là công dân Việt Nam, mẹ là người nước ngoài.

- Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, cha là người nước ngoài.

- Trẻ em sinh ra trên lãnh thồ Việt Nam có cha mẹ là người không có quốc tịch nhưng có nơi 
thường trú tại Việt Nam.

- Trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam, không rõ cha, mẹ là ai.

- Công dân là người dân của một nước.

- Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà 
nước và công dân nước đó.

- Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

Ju LUYỆN TẬP
■■S’/ ■ ■

1. Quan sát các mẫu giấy dưới đây và cho biết: Quốc tịch của một người được ghi nhận ở 
giấy tờ nào?

CỘNG HÓA XÂ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do Hạnh phúc

CÀN CUỚC CỐNG DÂN

SỐ:

Họ và tôn:

Ngày, tháng, nam sinh:

Giới tính: Quóc tỊCh:

Qué quán:

NơJ thưởng trú:

Có giâ trị đến:

BÁO HI É VỊ XĂ.IIỌI VJKT NAM , 

THẺBÂO.HỈÉMYTẾ
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ÕKV>XHÁ>BÂN CỘVGHÔAXÃ lĩfa CHÍ XCIIÍ A VIETNAM HJ.B-.Mtf; 
■*.«.!
MM.............................. Hộc          lộp- KOI-  Hint   ptHk  ộrth *

UrMMihr*$

GI Y Ấ KHAI SINH
ÍBÃN ciltònĩ)

ilụ Vâ lên: ............................................................... (ilAiiWi: ....
N*â>". eií.-ự. tâm tinh..........................úm tủnr ctffi

é Ntttlntc............................................................................................
É D-W................................................ ựií.-ixh.......................................

J Q.e t|»in...................................
Hụ .. !r<>vh»:
ị mntịc- . Qu&uh .
’ llp«ỉt»nn?:
lUlltộc: Quíilxh 

HỊI 'à irn *gsn Iti Mni linh:
Q-ur. !Â- «đí nẹ/ai An,K lỉul sinh 

© Bố Lân là người Việt Nam, 
mẹ là người Đức.  Lân sinh 

ra  và  lớn  lên  ở  Việt  Nam. 
Nhìn  khuôn  mặt  Lân  có 
nhiều  nét  của  người  châu 
Âu,  các  bạn  trong  lớp  băn 
khoăn  không  biết  Lân  là 

công dân nước nào.

Theo em, Lân có phải là công dân Việt Nam không? Giải thích vì sao.

í VẬN DỤNG

1. Em hãy vẽ một bức tranh thể hiện thông điệp tự hào là công dân Việt Nam.

2. Em hãy viết khoảng nửa trang giấy chia sẻ về một tấm gương người Việt Nam đoạt giải  
thưởng quốc tế và cho biết những điều mình có thể học được từ tấm gương đó.

2. Xử lí tình huống

o Bố mẹ Hùng là người Hoa đến 
Việt  Nam  làm  ăn,  sinh  sống. 
Hùng sinh ra và lớn lên ở Việt 
Nam.  Có  người  nói  Hùng  là 
người Việt gốc Hoa, không phải 
là công dân Việt Nam.

Theo em, Hùng có phải là công dân Việt 
Nam không? Giải thích vì sao.

rtiinj Him
<T1O tỊ CÚỈI IM. HÝ IUA XIIÂX DÃN

ntVBUlklUI J«h CM M' lUphM'M licit CHỦ lien



50

QUYEN VA NGHIA vụ co BAN 
CỦA CÔNG DÂN

MỤC TIÊU

- Nêu đ c quy đ nh c a Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  ượ ị ủ ế ướ ộ ộ ủ
nghĩa Vi t Nam v  quy n và nghĩa v  c  b n c a công d n.ệ ề ể ụ ơ ả ủ ẫ

- Th c hi n đ c quy n và nghĩa v  c  b n c a công dân phù h p ự ệ ượ ể ụ ơ ả ủ ợ
v i l a tu i.ớ ứ ổ

______
) KHỞI ĐỘNG

Lớp 6Acó một số bạn nhà xa nên thường đi xe đạp điện đến trường. Trong đó, một vài bạn 
không đội mũ bảo hiểm.

Theo em, học sinh lớp 6 có được sử dụng xe đạp điện không?

Người điều khiển xe đạp điện khi tham gia giao thông có bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm 
không? Vì sao?

KHÁM PHÁ

1. Quyền và nghĩa vụ cơ bàn cùa công dân theo Hiên pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kì 
họp thứ 6 thông qua ngày 28 - 11 - 2013. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy 
định trong Chương II. Đó là các quyền cơ bản về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội  
được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi

o Nhóm quyền chính trị: quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước 
(Điều 27); quyền tham gia quản lí nhà nước (Điều 28); quyền tự do ngôn luận, tự do báo 
chí (Điều 25); quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 24);...

© Nhóm quyền dân sự: quyền sống (Điều 19); quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được 
pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm (Điều 20); quyền bất khả xâm 
phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình (Điều 21); quyền bất khả 
xâm phạm về chỗ ở (Điều 22); quyền tự do đi lại và cư trú (Điều 23); quyền bình đẳng 
giới (Điều 26); quyền tự do kết hôn và li hôn (Điều 36);...

© Nhóm quyền về kinh tế: quyền tự do kinh doanh (Điều 33); quyền có việc làm (Điều 35); 
quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu 
sản xuất (Điều 32);...



5
1

0 Nhóm quyền văn hoá, xã hội: quyền học tập (Điều 39); quyền nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật (Điều 40); quyền được đảm bảo an sinh xã 
hội (Điều 34); quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ (Điều 38);...

© Các nghĩa vụ cơ bản mà công dân phải thực hiện: trung thành với Tổ quốc (Điều 44); 
thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Điều 45); 
tuân theo Hiến pháp và pháp luật (Điều 46); nộp thuế (Điều 47); bảo vệ môi trường 
(Điều 43); nghĩa vụ học tập (Điều 39);...

Tôi muốn đăng kí Anh cho tôi khai sinh cho con. xem hồ sơ.
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o
a)Em hãy ghép các bức tranh với nhóm quyền 

phù hợp.

b) Em đã được hưởng những quyền và 
phải thực hiện các nghĩa vụ cơ bản nào của 

công dân?

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bàn cùa công dân

Em hãy đọc các thông tin, tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi

- Hương là học sinh lớp 6, ngoài việc học tốt, bạn còn chăm chỉ lao động, giúp đỡ bố mẹ 
làm việc nhà.

- Thấy bác lao công đang quét dọn sân trường, Bình vứt luôn vỏ hộp sữa xuống sân để 
bác dọn.

- Biết Lan định bóc thư của bạn khác để xem, Minh đã khuyên Lan không nên làm như vậy 
vì sẽ xâm phạm quyền bí mật thư tín.

- Ngày nào bố mẹ cũng phải nhắc Thắng học bài nhưng bạn chỉ ôn bài khi sắp tới kì kiểm 
tra.

- Nhiều lần chứng kiến chú Hưng đánh con, nên Hà đã gọi điện báo với Tổng đài điện 
thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111.



- Gia đình Liên tìm mọi cách để anh trai không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Biết 
chuyện, Liên không tán thành và khuyên anh nên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của học sinh nhưng Trang không tham gia vì cho rằng ý 
kiến của trẻ em sẽ không được thực hiện.

- Hùng luôn tích cực học tập và rèn luyện để sau này trở thành người công dân có ích 
cho xã hội.

- Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải 
thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội 
được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Công dân được hưởng các quyền 
và phải thực hiện các nghĩa vụ do Nhà nước quy định. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng 
quyền của người khác.

- Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền 
và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội.

1. Chơi trò chơi "Cây Hiến pháp"

Chia lớp thành hai đội chơi, một đội viết 
tên các quyền, một đội viết tên các nghĩa 
vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 
năm 2013 vào giấy và dán lên "Cây Hiến 
pháp".

B LUYẾN TẬP

0
a) Em hãy xác định những ai đã thực hiện đúng, ai thực hiện 

chưa đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Vì sao?

b) Em đã làm gì để thực hiện đúng nghĩa vụ của học sinh?

- Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được 
Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.
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2. Em hãy cho biết, bạn nào dưới đây thực hiện tốt, bạn nào thực hiện chưa tốt quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân.

a) Ngoài giờ học ở trường, Kim thường tự học ở nhà và dành thời gian làm việc nhà giúp 
bố mẹ.

b) Mặc dù nhà rất nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để Lan được tới trường. Tuy nhiên, 
Lan cho rằng: “Nhà mình nghèo, có cố gắng học cũng không mang lại ích lợi gì”. Lan 
đến trường chỉ vì bố mẹ muốn, do vậy kết quả học tập của Lan rất kém.

c) Mỗi khi sang nhà bạn chơi, Tú thường thấy Nam quát mắng, doạ nạt và đánh em gái 
vì em hay khóc và bày đồ chơi bừa bãi.

d) Hưng là học sinh cá biệt, hay nghịch nên thường rủ các bạn đá bóng trong sân trường 
và làm vỡ cửa sổ lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ Hưng đưa 
cho bố mẹ. Trên đường về, Hưng đã bóc thư ra xem trước.

3. Xử lí tình huống

f VẬN DỤNG

1. Em hãy vẽ một bức tranh thể hiện việc thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân và thuyết minh về bức tranh đó.

2. Em hãy viết khoảng nửa trang giấy về nghĩa vụ của học sinh và những việc em đã làm để 
thực hiện nghĩa vụ đó.

o Lan là một học sinh hoạt bát, tích cực 
tham gia  các  hoạt  động của lớp và 
liên đội nhưng mẹ Lan thường ngăn 
cấm không cho em tham gia các hoạt 
động  tập  thể  vì  cho  rằng  sẽ  ảnh 
hưởng đến việc học tập.

©--------------------------
Theo em, Lan nên làm gì  để mẹ không ngăn 
cấm mình tham gia hoạt động tập thể?

© Mặc dù công việc của bố mẹ Hà rất 
vất vả nhưng Hà rất ít khi làm việc 
nhà để giúp đỡ bố mẹ vì nghĩ rằng 
mình chỉ cần có nghĩa vụ học giỏi là 
được.

Ô----------------------------
a) Em suy nghĩ gì về việc làm của Hà?

b) Theo em, Hà cần làm gì để thực hiện
tốt quyền và nghĩa vụ của học sinh?
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QUYÊN CO BÀN CỦA TRẺ EM

MỤC TIÊU
- Nêu đ c các quy n c  b n c a tr  em.ượ ể ơ ả ủ ẻ

- Nêu đ c ý nghĩa c a quy n tr  em và th c hi n quy n tr  em.ượ ủ ể ẻ ự ệ ề ẻ

KHỞI ĐỘNG

Cùng nghe/ hát bài hát “Quyền trẻ em” (sáng tác: Trịnh Vĩnh Thành). Em hãy cho biết bài hát 

đề cập đến những quyền nào của trẻ em.

KHÁM PHÁ

1. Tun hiểu các nhóm quyền co bàn cùa trẻ em

Ngày 20-11-1989 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước quốc tế về quyền 
trẻ em. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và là quốc gia thứ hai trên thế giới phê  
chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày 20-2-1990.

Căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiếp thu những nội  
dung của Công ước về quyền trẻ em, Quốc hội đã xây dựng và ban hành Luật Trẻ em 
năm 2016. Theo đó, trẻ em có bốn nhóm quyền cơ bản sau: Nhóm quyền được sống 
còn; Nhóm quyền được bảo vệ; Nhóm quyền được phát triển; Nhóm quyền được tham 
gia.

* Nhóm quyền được sống còn

Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để kể tên các quyền 
trong nhóm quyền được sống còn của trẻ em.

Trẻ em có quyền được sống và được 
đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại 
như:  có  nơi  ở,  được  khai  sinh,  nuôi 
dưỡng, chăm sóc sức khoẻ,... Trẻ em 
còn non nớt  về thể chất  và tinh thần 
nên  gặp  nhiều  nguy  cơ  nhất  cho  sự 
sống còn.  Vì  vậy,  rất  cần được quan 
tâm, chăm sóc về dinh dưỡng, y tế và 
tình cảm để duy trì sự sống.
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* Nhóm quyền được bảo vệ

Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để kể tên các quyền 
trong nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em.

Trẻ em còn non nớt về thể chất, trí tuệ, nhân cách và sự trải nghiệm cuộc sống nên phải 
được bảo vệ đề chống lại tất cả các hình thức bóc lột lao động, xâm hại tình dục, lạm dụng 
ma tuý, sao nhãng và bị bỏ rơi, bị bắt cóc và buôn bán. Trẻ em cần được bảo vệ khỏi sự 
can thiệp vô cớ vào thư tín và sự riêng tư.

* Nhóm quyền được phát triển

Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để kể tên các quyền 
trong nhóm quyền được phát triển của trẻ em.

Trẻ em có quyền được tạo điều kiện đề phát 
triển  toàn  diện,  bao  gồm việc  học  tập,  vui 
chơi, tham gia các hoạt động văn hoá, tiếp 
nhận  thông  tin,  tự  do  tư  tưởng,  tự  do  tín 
ngưỡng và tôn giáo. Trẻ em cần có sự yêu 
thương và cảm thông của cha mẹ để phát 
triển hài hoà.

Sao bố lại đọc 
nhật kí của con?
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* Nhóm quyền được tham gia

Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để kể tên các 
quyền trong nhóm quyền được tham gia của trẻ em.

Trẻ em có quyền được tham gia 
vào  những  công  việc  có  ảnh 
hưởng đến cuộc sống của các em 
như:  được  bày  tỏ  ý  kiến,  được 
lắng  nghe,  tôn  trọng,  được  kết 
giao,  được  bàn  bạc  và  quyết 
định,...

2. Ỷ nghĩa cùa quyền trè em và thực hiện quyền trè em

Em hãy đọc các thông tin, tình huống sau và trả lời câu hỏi

o Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em đã thể hiện sự quan tâm của cộng đồng 
quốc tế đối với trẻ em. Công ước đảm bảo cho trẻ em được sống, được phát triển 
trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương, an toàn, lành mạnh, bình đẳng; được 
tham gia vào các hoạt động xã hội; được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và 
tinh thần.

© Thời phong kiến, pháp luật chủ yếu bảo hộ quyền lợi của giai cấp thống trị, quyền trẻ 
em không được đảm bảo. Nhiều gia đình vì quá nghèo, không đủ điều kiện nuôi 
dưỡng nên đã phải bán con cho các gia đình giàu có. Các em phải làm việc vất vả, 
không được ăn no, không được học hành, thường xuyên bị đánh mắng,...

0-------........---..... ------ .................
a) Em hãy cho biết, quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào?
b) Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu quyền trẻ em không được thực hiện? ®_. 

-;

- Quyền cơ bản của trẻ em là những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà 
nước bảo vệ.

- Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 và Luật Trẻ em năm 2016 đã 

ghi nhận các nhóm quyền cơ bản của trẻ em. Các quyền đó có thể chia thành bốn nhóm: 

+ Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ 

bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ,...

+ Nhóm quyền bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân 
biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại.

+ Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển 
một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động 
văn hoá, nghệ thuật,...

+ Nhóm quyền tham gia: là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh 
hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.
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- Quyền trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể 
chất và tinh thần. Thực hiện quyền trẻ em đảm bảo cho trẻ em được sống, được phát 
triển trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương, an toàn, lành mạnh, bình đẳng.

- Bổn phận của trẻ em: Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy 
cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ gia 
đình và những người gặp khó khăn theo khả năng của mình; chăm chỉ học tập, rèn 
luyện thân thể; sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật; tuân theo 
nội quy của nhà trường; tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; yêu quê hương, 
đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đoàn kết quốc tế;...

Lf. LUYỆN TẬP

1. Trò chơi “Tiếp sức” kể về bốn nhóm quyền của trẻ em

Mỗi nhóm lựa chọn một trong bốn nhóm quyền của trẻ em (quyền được sống còn, 
quyền được bảo vệ, quyền được phát triển, quyền được tham gia) để kề về từng 
quyền cụ thể của trẻ em ở nhóm quyền đó.

2. Em hãy sắp xếp các quyền cụ thể của trẻ em dưới đây theo đúng bốn nhóm quyền: 
nhóm quyền được sống còn; nhóm quyền được bảo vệ; nhóm quyền được phát triển; 
nhóm quyền được tham gia.
a. Trẻ em đến tuổi đi học được tới trường.
b. Trẻ em mồ côi được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ.
c. Trẻ em có năng khiếu múa hát được học ở các trường nghệ thuật.
d. Trẻ em được viết thư kết bạn, giao lưu với bạn bè năm châu.
e. Trẻ em không phải làm các công việc nặng nhọc, quá sức so với bản thân.
g. Trẻ em được tiêm phòng vắc xin theo quy định của Nhà nước.
h. Trẻ em có quyền có quốc tịch.
i. Trẻ em khuyết tật được học ở các trường chuyên biệt.
k. Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân.
l. Trẻ em được bảo vệ, chống lại việc bóc lột, xâm hại.

3. Em hãy kể về một tấm gương thực hiện tốt quyền của trẻ em. Em học được điều gì từ  
tấm gương đó?

4. Xử lí tình huống

Bố mẹ mua cho Quân rất  nhiều sách tham khảo,  Quân 
không thích đọc nên đem sách cho bạn. Khi biết chuyện, bố 
mẹ rất tức giận và đã mắng Quân. Quân cảm thấy rất ấm 
ức vì cho rằng mình là trẻ em nên có quyền cho bạn sách, 
bố mẹ không được phản đối.

f VẬN DỤNG

1. Em hãy sưu tầm hoặc vẽ tranh về quyền trẻ em và chia sẻ ý nghĩa của bức tranh đó.
2. Em hãy viết thư tư vấn cho một bạn hay bị bố đánh và doạ cho nghỉ học để giúp bạn 

được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em.

a) Quân  hiểu  về  quyền  trẻ 
em trong  tình  huống này 
đúng hay sai? Vì sao?

b) Nếu là Quân, em sẽ ứng 
xử như thế nào?
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THỰC HIỆN QUYẾN TRẺ EM
■ ■

MỤC TIÊU

- Nêu đ c trách nhi m c a gia đình, nhà tr ng, xã h i trong ượ ệ ủ ườ ộ
vi c th c hi n quy n tr  em.ệ ự ệ ể ẻ

- Phân bi t đ c hành vi th c hi n quy n tr  em và hành vi v  ệ ượ ự ệ ể ẻ ỉ
ph m quy n tr  em.ạ ể ẻ

- Th c hi n t t quy n và b n ph n c a tr  em.ự ệ ố ể ổ ậ ủ ẻ

- Nh n xét, đánh giá đ c vi c th c hi n quy n tr  em c a b n ậ ượ ệ ự ệ ể ẻ ủ ả
thân, gia đình, nhà tr ng, c ng đ ng; bày t  đ c nhu c u đ  ườ ộ ồ ỏ ượ ầ ể
th c hi n t t h n quy n tr  em.ự ệ ố ơ ể ẻ

oy' __. _ _____
KHỞI ĐỘNG

Cùng nghe/ hát bài hát “Dấu chấm hỏi” (sáng tác: Thế Hiển).

Bạn nhỏ trong bài hát không được hưởng những quyền nào của trẻ em? Theo em, ai sẽ 
chịu trách nhiệm đảm bảo quyền trẻ em cho bạn nhỏ này?

' KHÁM PHÁ
A

1. Trách nhiệm cùa học sinh trong việc thực hiện quyền và bổn phận cùa 
trèem
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2. Trách nhiệm cùa gia dinh, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền 
tre em

Em hãy đọc thông tin, tình huống sau và trả lời câu hỏi

o Nghỉ hè về thăm quê, An được ông bà dẫn đi tham quan và kể cho nghe nhiều câu 
chuyện thú vị về các di tích lịch sử ở địa phương, ông bà còn dạy An cách trồng rau và  
chăm sóc vật nuôi trong nhà. Đây thật là một kì nghỉ vui vẻ, bổ ích.

©  Lên lớp 6, Lan yêu cầu bố 
mua xe máy điện để đi học 
nhưng bố không đồng ý vì 
Lan chưa đủ tuổi sử dụng. 
Lan nghĩ bố không thương 
mình nên giận dỗi, nhịn ăn.

© Do phải ngồi xe lăn từ nhỏ nên Hoàng tự ti, ngại 
giao tiếp. Nhà trường tổ chức cuộc thi văn nghệ 
chào  mừng  ngày  Nhà  giáo  Việt  Nam,  biết 
Hoàng có giọng hát hay, các bạn trong lớp đã 
động viên, khích lệ, chuẩn bị cả trang phục để 
Hoàng tham gia thi khiến bạn rất cảm động.

Trang phục 
tớ chuẩn bị

Mình ngại lắm! cho bạn đây.

Bạn lên sân 
khấu hát đi. Bạn 
hát hay lắm!

a) Em hãy cho biết, trong các tình huống trên, bạn nào đã thực hiện đúng, bạn nào thực hiện chưa 
đúng quyền và bồn phận của trẻ em. Vì sao?

b) Theo em, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và bồn phận của trẻ 
em?
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© Trường học của Lâm có kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Để tổ 
chức các hoạt động phù hợp với học sinh, nhà trường đã đưa ra một số nội dung hoạt 
động ngoại khoá để các em đóng góp ý kiến và lựa chọn nội dung mà các em thấy hứng 
thú nhất.

- Đối với học sinh: tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ 
bản thân; đồng tình ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những 
hành vi vi phạm quyền trẻ em,...

- Đối với gia đình: tiến hành khai sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; tạo điều 
kiện, khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động học tập, vui chơi giải trí, phát triển năng 
khiếu phù hợp; quản lí và bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng, bị mua 
bán,...

- Đối với nhà trường: quản lí, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ em; đảm bảo môi trường học 
tập an toàn cho học sinh,...

- Đối với xã hội: đảm bảo các quyền trẻ em được thực hiện; xử lí nghiêm minh các hành vi 
vi phạm quyền trẻ em; xây dựng, thực hiện các chính sách về quyền trẻ em, cung cấp các  
dịch vụ an toàn, bảo vệ quyền lợi của trẻ,...

© Chính quyền xã K đã tổ chức cuộc thi 
Tìm hiểu về Luật  Giao thông nhằm 
nâng cao hiểu biết và ý thức tham gia 
giao  thông  an  toàn  của  học  sinh. 
Cùng  với  những  phần  quà  có  ý 
nghĩa, Ban tổ chức còn tuyên truyền 
đến từng thôn xóm để các gia đình 
động  viên  con  em  mình  tham  gia 
cuộc thi.

0  Nhận được tin báo của anh Hải, cơ 
quan công an đã điều tra, bắt giữ vợ 
chồng ông Nam về hành vi  thường 
xuyên đánh đập con nuôi là bé Tùng. 
Toà án đã xét xử và tuyên phạt án tù 
vợ  chồng  ông  Nam  về  hành  vi  vi 
phạm quyền trẻ em.

©.............- ------------------------- ----------------
a) Theo em, gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền 

trẻ em?

b) Theo em, những hành vi xâm phạm quyền trẻ em sẽ bị xử lí như thế nào?

Thực hiện các quyền trẻ em là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường 
và xã hội. Cụ thể:
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ri - LUYỆN TẬP  ■ ■

1. Em hãy nêu một số biểu hiện thực hiện tốt và thực hiện chưa tốt quyền trẻ em ở gia đình, 
trường học và địa phương em.

2. Em tán thành hoặc không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
a. Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi giải trí, không cần làm gì.

b. Trẻ em khuyết tật cũng được hưởng các quyền như những trẻ em khác.

c. Cha mẹ có quyền ưu tiên, chiều chuộng con trai hơn con gái.

d. Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút là sai trái.

e. Cho con đi học hay không là quyền của cha mẹ.

3. Xử lí tình huống

©  Trường Lan tổ chức cho học sinh đi 
tham  quan  di  tích  lịch  sử.  Tuy 
nhiên, bố Lan không muốn cho Lan 
đi vì địa điểm tham quan ở xa. Lan 
rất buồn và không biết phải làm gì 
đề bố đồng ý cho mình đi.

o
Nếu là Lan, em sẽ làm gì để bố đồng ý cho 

mình đi tham quan cùng các bạn?

í VẬN DỤNG

1. Em hãy tìm hiểu và trang bị cho bản thân các kiến thức và kĩ năng phòng, chống xâm hại 
trẻ em. Ghi lại những việc trẻ em nên làm và không nên làm để phòng, chống nguy cơ 
xâm hại trẻ em theo bảng mẫu sau:

Việc trẻ em nên làm để phòng, chống Việc trẻ em không nên làm để phòng, chống nguy cơ 
bị xâm hại nguy cơ bị xâm hại

2. Em hãy tự nhận xét việc thực hiện bổn phận của mình đối với gia đình và thầy, cô giáo. 
Điều gì em đã thực hiện tốt và điều gì chưa thực hiện tốt? Hãy xây dựng kế hoạch rèn  
luyện để khắc phục những điều chưa tốt theo bảng mẫu sau:

Gia đình

Thầy, cô giáo

o Giờ ra chơi, Quân và các bạn cùng lớp ra 
sân  trường  đá  cầu.  Trong  lúc  nghiêng 
người để đỡ cầu, Quân vô tình giẫm phải 
chân Hưng. Mặc dù Quân đã xin lỗi nhưng 
Hưng vẫn tỏ thái độ khó chịu và mắng chửi 
Quân bằng những lời lẽ rất khó nghe, thậm 
chí Hưng còn đe doạ Quân.

Đối tượng Việc đã thực hiện tốt Việc chưa
thực hiện tốt

Kế hoạch rèn luyện

Nếu là Quân, em sẽ làm gì?
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MỌT SO THUẠT NGƯ DUNG TRONG SACH

Thuật ngữ Giải thích Trang

Bồn phận
Trách nhiệm và phần việc phài gánh vác, lo liệu, theo đạo lí 
thông thường.

54, 55,
56, 58

Hậu quả Kết quả không hay, có ảnh hưởng về sau.
19, 29, 30, 31, 
38

Nghĩa vụ
Việc bắt buộc phài làm đối với xã hội, đối với người khác mà 
pháp luật hay đạo đức quy định. 43, 48, 49

Quyền Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, 
được làm, được đòi hòi mà không ai được ngăn càn, hạn chế.

11, 49, 50, 51, 
52,...

Tính cách
Tổng thể nói chung những đặc điểm tâm lí ổn định trong cách xừ 
sự của một người, biểu hiện thái độ cùa người đó trong những 
hoàn cảnh điển hình.

15, 28

Tinh huống
Sự việc xảy ra tại một noi, trong một thời gian nhất định buộc con 
người phải suy nghĩ, hành động, đối phó.

12,19, 30, 31, 
53,...

Tôn trọng
Tò thái độ đánh giá cao và không được vi phạm hoặc xúc phạm 
đến.

17, 18, 20, 21, 
25,...

Trách nhiệm Phần việc được giao và phải đàm bảo hoàn thành, nếu kết quả 
không tốt thì phài gánh chịu phần hậu quà.

17, 55, 56, 57, 
58

Trẻ em Là người dưới 16 tuổi.
44, 53, 54, 55, 
56,...

Truyền thống Thói quen hình thành đã lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ, được 
truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

5, 6, 7, 8

Tự hào Hài lòng, hãnh diện về những điều tốt đẹp mà mình có. 5, 6, 7,
8, 42

ứng phó Chủ động, sẵn sàng đáp lại tình thế bất lọi một cách kịp thời. 30, 31, 32

Vi phạm Không tuân theo hoặc làm trái những điều quy định. 55, 57
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